
Phụ lụ số 01

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

I Lĩnh vực: Hộ tịch

1 Khương Văn Huynh 24/12/2019 Nguyễn Thị Lan 24/12/2019

2 Nguyễn Văn Huy 24/12/2019 Nguyễn Thị Lan 24/12/2019

3  Nguyễn Thị Ngọc 25/12/2019 Nguyễn Thị Lan 25/12/2019

4 Nguyễn Văn Đông 25/12/2019 Nguyễn Thị Lan 25/12/2019

5 Đoàn Thị Ngũ 26/12/2019 Nguyễn Thị Lan 26/12/2019

6 Lê Hữu Tùng 26/12/2019 Nguyễn Thị Lan 26/12/2019

7 Lê Viết Năm 26/12/2019 Nguyễn Thị Lan 26/12/2019

8 Nguyễn  Thị Thân 26/12/2019 Nguyễn Thị Lan 26/12/2019

9 Ng Văn Bình 26/12/2019 Nguyễn Thị Lan 26/12/2019

10 Đoàn Thị Ngũ 26/12/2019 Nguyễn Thị Lan 26/12/2019

11 Lê Hữu Tùng 26/12/2019 Nguyễn Thị Lan 26/12/2019

II

1 Vũ Duy Thư 23/12/2019 Lê Thị Huyên 23/12/2019

2 Lê Giáp Toàn 24/12/2019 Lê Thị Huyên 24/12/2019

3 Kh Đình Hải 24/12/2019 Lê Thị Huyên 24/12/2019

4 Lương Thị Liệu 25/12/2019 Lê Thị Huyên 25/12/2019

5 Ng Thị Thu Quỳnh 25/12/2019 Lê Thị Huyên 25/12/2019

6 Ng Thị Phương 25/12/209 Lê Thị Huyên 25/12/209

7 Ng Xuân Đông 25/12/2019 Lê Thị Huyên 25/12/2019

8 Ng Thị Hòa 26/12/2019 Lê Thị Huyên 26/12/2019

9 Ng Thị Lâm 26/12/2019 Lê Thị Huyên 26/12/2019
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10 Ng Thị Tuyết 27/12/2019 Lê Thị Huyên 27/12/2019

III

1 Nguyễn Thị Thương 26/12/2019 Phùng Khắc Đông 26/12/2019

IV

1 Lê Thị Thanh 26/12/2019 Phùng Khắc Đông 26/12/2019

2 Ng Khắc Thành Minh   20/12/201926/12/2019 Phùng Khắc Đông 26/12/2019

3 Nguyễn văn Hoàng 26/12/2019 Phùng Khắc Đông 26/12/2019

4 Lê tThị Nga 26/12/2019 Phùng Khắc Đông 26/12/2019

5 Nguyễn Thị Lê Ngân 27/12/2019 Phùng Khắc Đông 27/12/2019

6 Ng Thị Phương Anh 27/12/2019 Phùng Khắc Đông 27/12/2019

V

1 Lê Thị Ngợi 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 04/01/2020 x

2 Nguyễn Thị Tráng 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 04/01/2020 x

3 Lê Thị Dụy 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 04/01/2020 x

VI

Không

VII

Không

VIII

1 Lê Thị Hưng 23/12/2019 Nguyễn Khắc Minh 01/01/2020 x

IX

Không

X Lĩnh vực: Giảm nghèo

1 Nguyễn Thị Mai 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

2 Nguyễn Thị Thụy 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

3 Nguyễn Thị Tuyết 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

4 Nguyễn Thị Tích 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

5 Vũ Thị Đàn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

6 Nguyễn Thị Hiền 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

7 Lê Thị Loan 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

8 Lê Thị Dân 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Giải quyết đơn thư

Lĩnh vực: Tiếp công dân

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD

Lĩnh Vực: Cư Trú

Lĩnh vực: Người có công
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9 Hoàng Văn Độ 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

10 Trịnh Thị Ngọc Huyền 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

11 Hoàng Ngọc Cường 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

12 Lê Thị Thu 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

13 Lê Thị Ngà 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

14 Lê Xuân Tư 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

15 Nguyễn Văn Mạnh 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

16 Lê Thị Lệ 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

17 Bùi Thị Nụ 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

18 Lê Thị Cúc 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

19 Trương Xuân Nuôi 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

20 Nguyễn Thị Xuây 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

21 Cao Văn Hoàn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

22 Nguyễn Thị Định 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

23 Nguyễn Thị Vinh 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

24 Nguyễn Hữu Thọ 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

25 Phùng Thị Phơn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

26 Nguyễn Thị Cấn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

27 Lê Đình Luận 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

28 Cao Thị Tiểu 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

29 Lê Văn Hải 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

30 Nguyễn Thị Báu 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

31 Nguyễn Thị Nhiếm 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

32 Lê Thị Hợi 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

33 Lê Thị Đằng 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

34 Nguyễn Thị Phong 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

35 Lê Thị Oanh 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

36 Nguyễn Sỹ Năm 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

37 Lê Thị Lân 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

38 Lê Thị Chuông 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019
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39 Lê Thị Cớn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

40 Lê Thị Lắt 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

41 Lê Thị Trọn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

42 Lê Thị Liên 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

43 Lê Đình Long 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

44 Lê Hữu Dân 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

45 Lê Đình Mao 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

46 Nguyễn Thị Lan 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

47 Lê Xuân Lưu 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

48 Nguyễn Văn Tính 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

49 Hà Thị Đào 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

50 Phùng Thị Hòng 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

51 Nguyễn Xuân Liễu 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

52 Nguyễn Thị Nhơn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

53 Nguyễn Thị Út 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

54 Lê Thị Bích 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

55 Lê Thị Thế 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

56 Lê Thị Khang 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

57 Khương Đình Nhi 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

58 Lê Viết Đại 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

59 Nguyễn Thị Kiên 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

60 Nguyễn Thị Mai 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

61 Nguyễn Thị Thụy 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

62 Nguyễn Thị Tuyết 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

63 Nguyễn Thị Tích 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

64 Nguyễn Thị Hiền 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

65 Lê Thị Loan 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

66 Hoàng Ngọc Cường 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

67 Lê Thị Thu 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

68 Lê Thị Ngà 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

69 Lê Xuân Tư 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

Page 4



Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi 

kết quả 

về bộ 

phận 

TN&TK

Q

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

70 Nguyễn Văn Mạnh 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

71 Lê Thị Lệ 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

72 Bùi Thị Nụ 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

73 Lê Thị Cúc 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

74 Trương Xuân Nuôi 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

75 Nguyễn Thị Xuây 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

76 Cao Văn Hoàn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

77 Nguyễn Hữu Thọ 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

78 Phùng Thị Phơn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

79 Nguyễn Thị Cấn 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

80 Nguyễn Thị Nhiếm 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

81 Lê Thị Hợi 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

82 Lê Thị Đằng 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

83 Lê Thị Oanh 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

84 Nguyễn Xuân Hùng 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

85 Lê Thị Thanh 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

86 Cao Văn Cầu 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

87 Lê Văn Thuân 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019

88 Lường Kế Mao 23/12/2019 Nguyễn Khắc Lâm 27/12/2019 27/12/2019
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CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 04 THÁNG 12 NĂM 2019
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